Ma trận nội dung kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc hiểu văn bản:
 - Biết khai thác nội dung, chi tiết, hình ảnh bài đọc.

- Hiểu nội dung của bài đọc, hiểu ý nghĩa của bài đọc.

- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp.

- Biết liên hệ những điều học được với bản thân và thực tếcuộc sống.
	Số câu


	2
	
	3
	
	
	
	
	1
	5
	1

	
	Câu số

	1;2
	
	3,4,5
	
	
	
	
	10
	1,2,3,4,5
	10

	
	Số điểm
	1,5
	
	1,5
	
	
	
	
	1
	3
	1

	2. Kiến thức tiếng Việt:

- Cấu tạo ngữ pháp của câu.

- Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.
	Số câu


	
	
	1
	
	
	3
	
	
	1
	3

	
	Câu số

	
	
	6
	
	
	7,8,9
	
	
	6
	7,8,9

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	2

	Số câu
	2
	
	4
	
	
	3
	
	1
	6
	4

	Số điểm
	1,5
	
	2,5
	
	
	2
	
	1
	4
	3


	PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG
	BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5


Tr​ường: Tiểu học Quyết Thắng
Họ và tên:...................................................................................Lớp ..........................

	Điểm
	Nhận xét- Kí tên

	Đọc
	Viết
	chung
	

	
	
	
	


A. BÀI KIỂM TRA VIẾT: 50 phút

I. Chính tả: Nghe - viết: 15 phút. Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: Đất Cà Mau (Từ Cà Mau là đất mưa dông đến trong lòng đất.)  - STV5 tập 1/ tr 89.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Tập làm văn: (35 phút): Em hãy tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều năm qua.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. BÀI KIỂM TRA ĐỌC:

I. Đọc thầm và làm bài tập: (35 phút) 

RỪNG GỖ QUÝ


Xưa có vùng đất toàn đồi cỏ tranh hoặc tre nứa. Gia đình nọ có bốn người phải sống chui rúc trong gian lều ọp ẹp và chật chội.


Một hôm, ông bố vừa chợp mắt, một cánh rừng đầy lim, sến, táu cứng như sắt đã hiện ra. Ông nghĩ bụng: “Giá vùng ta cũng có những thứ cây này thì tha hồ làm nhà ở bền chắc”. Chợt nghe tiếng nhạc, ông ngoảnh lại nhìn thì thấy các cô tiên nữ đang múa hát trên đám cỏ xanh. Một cô tiên chạy lại hỏi:


- Ông lão đến đây có việc gì?


- Tôi đi tìm gỗ làm nhà, thấy rừng gỗ quý ở đây mà thèm quá!


- Được, ta cho ông cái hộp này, ông sẽ có tất cả. Nhưng về nhà, ông mới được mở ra!


Ông lão cảm ơn cô tiên rồi bỏ hộp vào túi mang về. Dọc đường, mùi thơm từ chiếc hộp tỏa ra ngào ngạt làm ông thích quá. Ông lấy hộp ra, định hé xem một tí rồi đậy lại. Nào ngờ, nắp hộp vừa hé thì bao nhiêu cột kèo, ván gỗ tuôn ra ào ào, lao xuống suối trôi mất. Tần ngần một lúc, ông quay lại khu rừng kể rõ sự việc rồi năn nỉ cô tiên cho cái hộp khác. Đưa ông lão cái hộp thứ hai, cô tiên lại căn dặn:


- Lần này, ta cho lão những thứ quý gấp trăm lần trước. Nhưng nhất thiết phải mang về đến nhà mới được mở ra!


Hộp lần này rất nhẹ, không thơm, lắc nghe lốc cốc như hạt đỗ. Ông mang hộp về theo đúng lời tiên dặn…


Nghe tiếng chim hót, ông lão choàng tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Nghĩ mãi, ông chợt hiểu: “Cô tiên cho cái hộp quý là có ý bảo ta tìm hạt cây mà gieo trồng, giống như lúa ngô vậy”. Ông liền bảo các con đi xa tìm hạt cây về gieo trồng. Chẳng bao lâu, những đồi tranh, tre nứa trở thành rừng gỗ quý. Dân làng lấy gỗ làm nhà, không còn những túp lều lụp xụp như xưa.


TRUYỆN CỔ TÀY – NÙNG


* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái tr​ước câu trả lời đúng:

Câu 1: Khi thấy hiện ra cánh rừng gỗ quý, ông lão ước mong điều gì?    M1
A.  Có vài cây gỗ quý để cho gia đình mình làm nhà ở bền chắc.

B.  Có rất nhiều gỗ quý để cho dân cả vùng làm nhà ở bền chắc.

C.  Có thứ cây gỗ quý trên quê mình để dân làm nhà ở bền chắc.

D.  Có hạt giống cây gỗ quý để trồng, tha hồ mà làm nhà bền chắc.

Câu 2: Cô tiên cho ông lão chiếc hộp thứ nhất đựng những gì?   M1
A.  Hoa quả chín thơm ngào ngạt. 

C.  Rất nhiều hạt cây gỗ quý.



B.  Rất nhiều cột kèo, ván gỗ. 


D.  Ngôi nhà làm bằng gỗ quý.
Câu 3: Vì sao ông lão biết các cô tiên nữ múa hát trên đám cỏ xanh?     M2
A.  Vì ông chợt nghe thấy tiếng hát.


C.  Vì ông chợt ngoảnh lại phía sau.

B.  Vì có cô tiên nữ chạy lại hỏi ông. 


D.  Vì ông chợt nghe thấy tiếng nhạc.

Câu 4:  Những đặc điểm nào cho biết chiếc hộp thứ hai đựng hạt cây gỗ quý?  M2
A.  Tỏa mùi thơm ngào ngạt, có giá trị gấp trăm lần chiếc hộp trước.

B.  Tỏa mùi thơm nhẹ, lắc nghe lốc cốc, quý gấp trăm lần chiếc hộp trước.

C.  Nhẹ, không thơm, lắc nghe lốc cốc, quý gấp trăm lần chiếc hộp trước.

D.  Nhẹ, không thơm, lắc không kêu, có giá trị gấp trăm lần chiếc hộp trước.

Câu 5: Vì sao nói hộp thứ hai quý gấp trăm lần hộp thứ nhất? M2
A.  Vì có nhiều loại gỗ quý giá hơn ở hộp trước.

B.  Vì có nhiều cột kèo, ván gỗ hơn ở hộp trước.

C.  Vì có nhiều hạt cây để chia cho cả dân làng.

D.  Vì có nhiều hạt cây để trồng nên rừng gỗ quý.

Câu 6: Dòng nào dưới đây chỉ toàn những từ láy:  M2
A. Không khí, lạ lùng, nồng nàn, no nê, hăng hắc.

B. Rậm rạp, rơm rạ, nồng nàn, no nê, hăng hắc.

C. Rậm rạp, lạ lùng, nồng nàn, no nê, hăng hắc.

D. Hốt hoảng, rậm rạp, nồng nàn, no nê, hăng hắc.

Câu 7:  Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ tổ quốc  M3
...............................................................................................................................................
Câu 8: Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:  M3
               Nghe tiếng chim hót, ông lão choàng tỉnh giấc.
Trạng ngữ........................................................................................................................

Chủ ngữ.........................................................................................................................
Vị ngữ...........................................................................................................................
Câu 9: Đặt câu có từ chứa tiếng nhà có nghĩa:  M3
a) Chỉ người làm thơ: .....................................................................................................
...............................................................................................................................................
b) Chỉ nơi học tập của học sinh:.......................................................................................
...............................................................................................................................................
Câu 10: Qua bài: Rừng gỗ quý giúp em hiểu được điều gì ?   M4
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................
II. Đọc thành tiếng:

    Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, thơ khoảng 90 đến 100 chữ trong số các bài tập đọc đã học (từ tuần 1 đến tuần 9) ở sách Tiếng Việt lớp 5 tập 1 và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc.
	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG

	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

NĂM HỌC 2021 - 2022



A. BÀI KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

I. Chính tả: (2 điểm).

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
- Viết đúng chính tả  (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
 
* Lưu ý: 
- Nếu học sinh viết sai từ 5 lỗi trở nên giáo viên trừ 0,25 điểm  một lỗi.

- Nếu học sinh viết chữ không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, hoặc trình bày bẩn…Giáo viên cân đối điểm toàn bài trừ cho phù hợp.

II. Tập làm văn: (8 điểm).

           Yêu cầu: Đảm bảo được các yêu cầu sau, được 8 điểm:

1. Mở bài (1điểm): Giới thiệu được ngôi trường mà em định tả (1điểm)
2. Thân bài: 

- Nội dung (1,5 điểm): Học sinh tả được ngôi trường theo trình tự hợp lí: từ xa đến gần, từ ngoài vào trong hoặc ngược lại.

- Kĩ năng (1,5 điểm): Học sinh biết sắp xếp các ý hợp lí, sử dụng từ ngữ miêu tả chính xác và phong phú. Câu văn diễn đạt ngắn gọn và đủ ý, biết sử dụng các dấu câu hợp lí. Trong bài văn có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hóa. Giữa các câu và các đoạn có sử dụng một số cách liên kết câu.

- Cảm xúc (1 điểm): Học sinh thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc, thái độ, tình cảm của mình với ngôi trường được miêu tả qua một số câu văn. 

3. Kết bài (1điểm): HS nêu được tình cảm của mình với ngôi trường, cách bảo vệ, giữ gìn ngôi trường. (1điểm)       

4. Chữ viết sạch sẽ, rõ ràng, đúng chính tả: (0,5 điểm)
5. Học sinh biết dùng từ, đặt câu: (0,5 điểm)
6. Sáng tạo (1 điểm): Bài văn viết chân thật, tự nhiên có cảm xúc.

- Tuỳ mức độ làm bài của HS mà GV có thể ghi các mức điểm : 8 ; 7 ; 6; 5 ; 4 ;

B. BÀI KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm

I. Đọc hiểu: (7 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	  8   
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	B
	C
	D
	C
	
	
	
	

	Điểm
	0,75
	0,75
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	0,5
	0,5
	1
	1


Câu 7: (Mỗi từ đúng được 0,5 điểm)

- đất nước, giang sơn, quê hương, quốc gia.......
Câu 8:  

“Nghe tiếng chim hót, ông lão choàng tỉnh giấc.”

                

 TN             CN          VN

Câu 9: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Ví dụ:

a) Trần Đăng khoa là nhà thơ của thiếu nhi.

b) Năm nào nhà trường cũng tổ chức thi văn nghệ.
Câu 10:  Muốn có rừng gỗ quý, phải tìm hạt cây để gieo trồng, chăm sóc. Rừng mang lại nhiều lợi ích cho con người...
II. Đọc thành tiếng: (3 điểm)

     
Giáo viên kiểm tra mỗi học sinh đọc một đoạn văn, hoặc đoạn thơ khoảng 90 đến 100 chữ trong số các bài tập đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 10 Sách Tiếng việt lớp 5 tập 1.

* Đánh giá, cho điểm. Giáo viên đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:

1. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
2. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ : 1 điểm
3. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
   
* Lưu ý : Đối với những bài tập đọc thuộc thể thơ có yêu cầu học thuộc lòng, giáo viên cho học sinh đọc thuộc lòng theo yêu cầu.

 
- Giáo viên cần chấm điểm linh hoạt.

- Điểm của bài kiểm tra là điểm trung bình cộng của bài kiểm tra đọc và kiểm tra viết, được làm tròn theo nguyên tắc: 


+ Từ 0,5 điểm trở lên được làm tròn thành 1 điểm.

+ Dưới 0,5 điểm làm tròn thành 0 điểm. 

Bốc thăm bài đọc
- Bài: Thư gửi các học sinh Trang 04

(Đọc từ đầu.........đến Vậy các em nghĩ sao?)

Hỏi: Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác?

- Bài: Thư gửi các học sinh Trang 04

(Đọc từ Trong năm học tới đây..........đến hết bài)

Hỏi: Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước?

- Bài: Thư gửi các học sinh Trang 04

(Đọc từ Trong năm học tới đây..........đến hết bài)

Hỏi: Sau Cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là gì?

- Bài: Nghìn năm văn hiến Trang 15

(Đọc từ đầu .............đến lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ)

Hỏi: Đến thăm Văn Miếu, khách nước ngoài ngạc nhiên vì điều gì?

- Bài: Nghìn năm văn hiến Trang 15

(Đọc từ Ngày nay, khách vào thăm Văn Miếu ..........đến hết bài)

Hỏi: Bài văn giúp em hiểu điều gì về truyền thống văn hoá Việt Nam?

- Bài: Những con sếu bằng giấy Trang 36

(Đọc từ đầu..........đến chết do nhiễm phóng xạ nguyên tử)

Hỏi: Xa-xa-cô bị nhiễm phóng xạ nguyên tử khi nào?

- Bài: Những con sếu bằng giấy Trang 36

(Đọc từ Khi Hi-rô-si-ma bị ném bom ............ đến khi em mới gấy được 644 con)

Hỏi: Cô bé hi vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào?

- Bài: Những con sếu bằng giấy Trang 36

(Đọc từ Xúc động trước cái chết của em...........đến hết bài)

Hỏi: Các bạn nhỏ đã làm gì để bày tỏ nguyện vọng hoà bình?

- Bài: Những con sếu bằng giấy Trang 36

(Đọc từ Khi Hi-rô-si-ma bị ném bom ............ đến khi em mới gấy được 644 con)

Hỏi: Các bạn nhỏ đã làm gì để bày tỏ tình đoàn kết với Xa-da-cô?

- Bài: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai Trang 54

(Đọc từ Ở nước này, người da trắng ..........đến tự do, dân chủ nào)

Hỏi: Dưới chế độ a-pác-thai, người da đen bị đối xử như thế nào?

- Bài: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai Trang 54

(Đọc từ Bất bình với chế độ a-pác-thai .........đến hết bài)

Hỏi: Người dân Nam Phi đã làm gì để xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc?

- Bài: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít Trang 58

(Đọc từ đầu ..........đến “chào ngài”)

Hỏi: Câu chuyện xảy ra ở đâu, bao giờ? Tên phát xít nói gì khi gặp những người trên tàu?

- Bài: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít Trang 58

(Đọc từ Tên sĩ quan lừ mắt......đến điềm đạm trả lời)

Hỏi: Vì sao tên sĩ quan Đức có thái độ bực tức với ông cụ người Pháp?

- Bài: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít Trang 58

(Đọc từ Nhận thấy vẻ ngạc nhiên......đến hết bài)

Hỏi: Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện ngụ ý gì?

- Bài: Kì diệu rừng xanh Trang 75

(Đọc từ đầu......đến lúp xúp dưới chân)

Hỏi: Những cây nấm rừng đã khiến tác giả có những liên tưởng thú vị gì?

- Bài: Kì diệu rừng xanh Trang 75

(Đọc từ đầu......đến lúp xúp dưới chân)

Hỏi: Nhờ những liên tưởng ấy mà cảnh vật đẹp thêm như thế nào?

- Bài: Kì diệu rừng xanh Trang 75

(Đọc từ Nắng trưa đã rọi xuống......đến không kịp đưa mắt nhìn theo)

Hỏi: Những muôn thú trong rừng được miêu tả như thế nào?

- Bài: Kì diệu rừng xanh Trang 75

(Đọc từ Sau một hồi len lách mải miết......đến hết bài)

Hỏi: Vì sao rừng khộp được gọi là “giang sơn vàng rợi”?

